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Tóm tắt - Quyết định ứng dụng công nghệ là một quy trình phức tạp, 
bao gồm cả việc ứng dụng các công nghệ mới và công nghệ kỹ thuật 
truyền thống. Do vậy, nghiên cứu những thay đổi ứng dụng công nghệ 
trong nông nghiệp trở thành một lĩnh vực nghiên cứu sôi nổi từ đầu thế 
kỷ 20. Trong đó nghiên cứu các công nghệ phù hợp với những nông 
hộ có quy mô nhỏ ở các nước phát triển trở thành ưu tiên hàng đầu. 
Nghiên cứu sử dụng mô hình kinh tế lượng để ước lượng các nhân tố 
tác động đến quyết định ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò 
vùng Tây Nguyên. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng, chỉ có hai nhân tố 
tác động quan trọng đến quyết định ứng dụng công nghệ cao trong 
chăn nuôi bò đó là giới tính và trình độ học vấn. Trên cơ sở kết quả 
lượng hóa, nghiên cứu rút ra những hàm ý chính sách nhằm góp phần 
thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò vùng Tây 
Nguyên, trong đó ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao. 

 Abstract - The decision to apply technology is a complex process, 
including the application of new technologies and traditional 
engineering technologies. Therefore, the study of technological 
application changes in agriculture has become a vibrant research 
field since the early 20th century. And studying technologies 
suitable for small-scale farmers in developed countries becomes 
top priority. This papper uses econometric models to estimate the 
factors that affect the decision to apply high technologies into cow 
raising in Central Highlands. The estimated results indicate that the 
two important determinats are gender and academic level. Based 
on the quantitative results, the empirical study is foundation for 
some policy reccommendations to boost applying high 
technologies into cow raising in the region. Particularly, high-tech 
human resource training should be a priority. 

Từ khóa - Kinh tế lượng; nhân tố tác động; nông nghiệp công nghệ 
cao; vùng Tây Nguyên. 

 Key words - Econometric; factors that affect; high technology 
agriculture; Central Highlands region. 

1. Giới thiệu 

Tây Nguyên có có nhiều đồng cỏ tự nhiên, quỹ đất để 

trồng cỏ, khí hậu, nguồn thức ăn chăn nuôi dồi dào, đây là lợi 

thế để phát triển chăn nuôi. Vì thế, các tỉnh trong vùng đã có 

các chính sách khuyến khích, ưu đãi tạo điều kiện cho các tổ 

chức, cá nhân đầu tư vào khu vực chăn nuôi đại gia súc, chủ 

yếu là bò, trâu tập trung, trang trại sản xuất hàng hóa. Mặc dù 

vậy, lĩnh vực chăn nuôi của các tỉnh Tây Nguyên chiếm tỷ 

trọng tương đối thấp trong cơ cấu ngành nông nghiệp của 

vùng, cũng như so với ngành chăn nuôi của cả nước. Cụ thể, 

tính đến năm 2017, tỉ lệ về số lượng trâu của cả vùng chỉ chiếm 

0,34%, bò - 1,3%, lợn - 0,65%, gia cầm - 4,8% so với cả nước. 

Về số lượng bò của cả vùng Tây Nguyên có xu hướng tăng 

qua các năm từ 2001 (439,4 nghìn con) đến 2017 (754,7 nghìn 

con). Trong số 5 tỉnh Tây Nguyên, chăn nuôi bò phát triển 

mạnh nhất tại tỉnh Gia Lai với số lượng bò lên tới 390 nghìn 

con chiếm 51,7% số lượng cả vùng 1. 

Ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) vào chăn nuôi bò 

là hướng đi đúng đắn trong nền nông nghiệp hiện đại, tạo 

ra sản phẩm bảo đảm về số lượng và chất lượng để cung 

cấp ra thị trường, tăng lợi nhuận cho nông dân. Tuy nhiên, 

việc chăn nuôi bò ƯDCNC còn gặp nhiều khó khăn, chưa 

thể phát huy được hết thế mạnh vốn có. Người chăn nuôi 

gặp khá nhiều khó khăn trong việc đưa khoa học - kỹ thuật 

vào sản xuất, cách tiếp cận nguồn vốn vay, chính sách hỗ 

trợ của Nhà nước cũng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, sản 

phẩm của nông dân chưa tìm kiếm được thị trường tiêu thụ 

ổn định,... Bên cạnh đó, nông dân theo thói quen cũ, sản 

xuất manh mún, nhỏ, lẻ, chưa mạnh dạn áp dụng những 

tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào chăn nuôi, chưa 

mặn mà tham gia tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) để 
 

1 Thống kê chăn nuôi Việt Nam năm 2018 

hình thành chuỗi liên kết sản xuất. Địa phương lúng túng 

trong việc triển khai thực hiện, việc kêu gọi doanh nghiệp 

về đầu tư, bao tiêu sản phẩm của nông dân còn chưa được 

nhiều. Các mô hình điểm về chăn nuôi bò ƯDCNC còn khá 

ít nên nông dân, chính quyền còn gặp khó trong việc học 

tập, áp dụng, nhân rộng trong thực tế. 

Quyết định ứng dụng công nghệ là một quy trình phức 

tạp, bao gồm cả việc ứng dụng các công nghệ mới và công 

nghệ kỹ thuật truyền thống. Các lý thuyết về quy trình ra 

quyết định (được đề cập ở phần cơ sở lựa chọn mô hình) 

nhấn mạnh về vai trò của các nhân tố bên ngoài như các 

đặc trưng của công nghệ và các thuộc tính của môi trường 

bên ngoài. Hiện tại các nhà nghiên cứu bắt đầu chú trọng 

hơn về quy trình ra quyết định bên trong và hướng đến các 

đặc trưng của đổi mới công nghệ và hộ gia đình để bao quát 

được các nhân tố về tâm lý và động cơ thúc đẩy việc ứng 

dụng công nghệ. Kiến thức, thái độ và các nghiên cứu thực 

tiễn về ứng dụng công nghệ đổi mới được nghiên cứu từ 

những năm 1980. Nhờ ứng dụng công nghệ trong nông 

nghiệp đã góp phần thúc đẩy sản xuất bền vững và đảm bảo 

an ninh lương thực và phát triển kinh tế bền vững. Do vậy, 

nghiên cứu những thay đổi ứng dụng công nghệ trong nông 

nghiệp trở thành một lĩnh vực nghiên cứu sôi nổi từ đầu thế 

kỷ 20. Trong đó nghiên cứu các công nghệ phù hợp với 

những nông hộ có quy mô nhỏ ở các nước phát triển trở 

thành ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, tốc độ ứng dụng công 

nghệ mới trong nông nghiệp tương đối chậm ở các nước 

phát triển. Chính vì vậy, nghiên cứu về xác định các nhân 

tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ trong nông 

nghiệp được nhiều nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định 

chính sách quan tâm. 
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2. Khung lý thuyết xác định mô hình kinh tế lượng và 

phương pháp, dữ liệu nghiên cứu 

2.1. Khung lý thuyết xác định mô hình kinh tế lượng 

Mô hình được lựa chọn dựa trên các lý thuyết về việc 

ra quyết định giúp giải thích các nhân tố ảnh hưởng đến 

quyết định ứng dụng công nghệ mới trong nông nghiệp. 

Các lý thuyết về việc ra quyết định gồm: (1) Lý thuyết lợi 

ích kỳ vọng (Expected utility theory) [1]; (2) Lý thuyết 

khuếch tán đổi mới (Diffusion of innovation theory) [2]; 

(3) Lý thuyết hành động hợp lý (Theory of reasoned action) 

[3]. Trên cơ sở các lý thuyết về việc ra quyết định, nhóm 

nghiên cứu xác định khung phân tích dựa trên khung phân 

tích của Meijer & cộng sự, khung phân tích bao gồm 2 yếu 

tố: (1) Các yếu tố bên ngoài gồm đặc điểm của người nông 

dân, đặc điểm của môi trường bên ngoài, đặc điểm đổi mới 

nông nghiệp, truyền thông; (2) Các nhân tố bên trong gồm 

kiến thức, thái độ và sự nhận biết [4]. 

 

Hình 1. Khung phân tích quy trình và ra quyết định 

Nguồn: (Meijer & cộng sự, 2015) 

2.1.1. Biến số phụ thuộc 

Quyết định ứng dụng công nghệ: Theo Loevinsohn & 

cộng sự, quyết định của người nông dân ứng dụng công nghệ 

mới phụ thuộc vào đặc điểm của công nghệ và các điều kiện 

và hoàn cảnh, sự khuếch tán công nghệ [5]. Quyết định ứng 

dụng công nghệ mới thường dựa trên kết quả so sách giữa 

các lợi ích không ổn định của các sáng kiến mới với chi phí 

việc áp dụng [6]. Nghiên cứu của Uaiene [7] có bổ sung thêm 

nhân tố mạng lưới xã hội và sự nhận biết vào chuỗi các nhân 

tố tác động đến việc ứng dụng công nghệ. Mặc dù có nhiều 

cách phân nhóm các nhân tố để xác định việc ứng dụng công 

nghệ, việc phân loại phụ thuộc vào công nghệ hiện tại đang 

được nghiên cứu áp dụng, địa điểm và mối quan tâm của 

người nghiên cứu để lựa chọn cho phù hợp [7].  

2.1.2. Biến số độc lập 

Công nghệ: nhân tố công nghệ được thể hiện qua 2 yếu 

tố: (1) Đặc điểm loại công nghệ: Trong nghiên cứu của 

Mignouna & cộng sự, đặc điểm về công nghệ đóng một vai 

trò quan trọng trong quy trình ra quyết định ứng dụng. Tác 

giả cho rằng người nông dân sẽ quyết định ứng dụng công 

nghệ nếu họ nhận thấy công nghệ đó là đầu tư tích cực, hiệu 

quả và sinh lời và công nghệ đó thực sự đáp ứng được nhu 

cầu và phù hợp với môi trường của họ [8]. (2) Nhận biết về 

công nghệ: Wandji & cộng sự cũng đưa ra kết quả tương tự 

khi nghiên cứu sự nhận biết của người nông dân trong việc 

áp dụng công nghệ nuôi trồng thủy sản ở Cameroon [9].  

Quy mô sản xuất: Meraga Challa cũng đưa ra kết luận 

quy mô trang trại cùng với độ học vấn của hộ gia đình, khả 

năng tiếp cận tín dụng, nhận thức của nông dân về chi phí 

đầu vào và thu nhập của trang trại có ảnh hưởng đáng kể và 

ý nghĩa về mặt thống kê đến quyết định ứng dụng công nghệ 

hiện đại của hộ nông dân. Tuy nhiên cũng có những nghiên 

cứu cho thấy mối quan hệ ngược chiều giữa quy mô nông 

trại với việc áp dụng công nghệ mới trong nông nghiệp [10]. 

Lợi ích ròng (doanh thu): Chi phí áp dụng công nghệ 

trong nông nghiệp được xem là một trong những rào cản đối 

với việc ứng dụng công nghệ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chi 

phí công nghệ cao được xem như là một trở lực đối với việc 

áp dụng. Makokha & cộng sự đã cho thấy chi phí sử dụng 

phân bón, chi phí lao động và các yếu tố đầu vào cao, sự 

không sẵn có về nhu cầu đóng gói và giao hàng không đúng 

giờ trong sản xuất ngô ở Kenya được xem là những rào cản 

trong sản xuất và ứng dụng công nghệ [11].  

Thu nhập (lợi nhuận): Theo Diiro thu nhập từ trang trại 

được kỳ vọng mang lại cho người nông dân nguồn vốn lưu 

động, qua đó tăng các yếu tố đầu vào như cải thiện giống cây 

và phân bón. Diiro tìm ra mối quan hệ có ý nghĩa về nhận 

thức ứng dụng công nghệ và mua sắm các yếu tố đầu vào với 

thu nhập từ trang trại của các hộ gia đình [12].  

Nhân tố về thể chế 

(1) Tiếp cận thông tin về công nghệ mới: Người nông 

dân sẽ nghiên cứu những công nghệ hiện tại cũng như hiệu 

quả sử dụng công nghệ mới để đưa ra quyết định ứng dụng 

hay không. Người nông dân không chỉ áp dụng ngay mà 

còn đi từ nhận thức, tìm hiểu về công nghệ trước khi quyết 

định ứng dụng [13]. 

(2) Tiếp cận các dịch vụ mở rộng: Người nông dân 

thường nhận thông tin về các công nghệ hiện có và hiệu 

quả, lợi ích sử dụng công nghệ mới thông qua đại lý mở 

rộng. Các đại lý này có vai trò như liên kết giữa nhà đổi 

mới công nghệ với người ứng dụng công nghệ, qua đó giúp 

giảm chi phí khi truyền thông tin về công nghệ mới cho 

một lượng lớn người nông dân. Nhiều nhà nghiên cứu đã 

tìm thấy mối quan hệ cùng chiều này [7, 8, 14].  

(3) Tiếp cận tín dụng: Việc tiếp cận tín dụng có thể thúc 

đẩy khả năng chấp nhận những rủi ro khi áp dụng công nghệ 

nhờ việc giảm các áp lực về vốn cũng như thúc đẩy khả năng 

chia sẻ rủi ro của hộ gia đình, với khả năng vay mượn, hộ 

gia đình có thể bỏ qua mối lo về rủi ro để quyết định đầu tư 

ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất [15]. 

Audrey Amagove Kinyangi kết luận vốn và các cơ sở tín 

dụng có sự liên kết tích cực và có ý nghĩa về việc ứng dụng 

công nghệ nhưng ở các mức độ khác nhau [16]. 

Trình độ học vấn: Trình độ học vấn của người nông dân 

càng cao sẽ tăng khả năng tiếp cận và sử dụng các thông tin 

liên quan đến việc ứng dụng công nghệ mới. Okunlola & 

cộng sự [17] nghiên cứu về ứng dụng công nghệ mới trong 

nuôi trồng thủy sản và Babasola & cộng sự [18] nghiên cứu 

về ứng dụng phân bón hữu cơ đưa ra kết luận trình độ học 

vấn có ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ.  

(A) Đặc điểm của nông hộ 

- Đặc điểm nhân học 

- Đặc điểm kinh tế xã hội 

- Đặc điểm nhân cách 

- Mạng lưới xã hội 

- Đặc điểm về địa vị xã hội 

- Sự quen thuộc với công nghệ 

(B) Đặc điểm của 

môi trường bên 

ngoài 

- Đặc điểm về địa lý 

- Văn hóa xã hội 

- Điều kiện về chính 

trị 

(C) Đặc điểm của 

đổi mới trong 

nông nghiệp 

- Lợi ích 

- Chi phí 

(D) Truyền 

thông và 

các vấn đề 

khác 

Kiến thức Nhận thức 

Thái độ 

Ứng dụng 
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Độ tuổi: Những người nông dân lớn tuổi thường tích 

lũy nhiều kiến thức và kinh nghiệm qua thời gian và có khả 

năng đánh giá tốt hơn về công nghệ so với những người 

nông dân trẻ tuổi [8, 19]. Đồng thời cũng có những nghiên 

cứu tìm ra mối quan hệ ngược chiều giữa độ tuổi với việc 

ứng dụng công nghệ mới. Mauceri & cộng sự cho rằng, khi 

người nông dân càng lớn tuổi thì họ càng không thích rủi 

ro, từ đó làm giảm mối quan tâm đầu tư dài hạn cho nông 

trại của mình. Ngược lại, những người trẻ tuổi dám chấp 

nhận rủi ro và sẵn sàng thử công nghệ mới [20]. 

Giới tính: Morris & Doss [21] không thấy mối quan hệ 

có ý nghĩa giữa giới tính và khả năng áp dụng công nghệ 

trong cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm ngô ở 

Ghana. Tác giả kết luận việc quyết định ứng dụng công 

nghệ phụ thuộc cơ bản ở việc tiếp cận các nguồn lực hơn 

là giới tính của người nông dân. 

Quy mô hộ (số lao động): được sử dụng như là nguồn 

lao động có sẵn và quyết định trong quá trình ứng dụng, 

quy mô hộ lớn sẽ giảm áp lực về lao động trong giai đoạn 

giới thiệu công nghệ mới [8, 13]. Tuy nhiên, Meraga Challa 

đưa ra kết luận quy mô hộ gia đình không có ý nghĩa về 

mặt thống kê với quyết định ứng dụng công nghệ hiên đại 

của hộ nông dân [10]. 

Chính sách về phát triển mô hình NNƯDCNC: Chính 

sách quản trị chất lượng sản phẩm, Chính sách thị trường, 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Chính sách hình thành, phát 

triển mô hình NNƯDCNC, Mức độ đáp ứng của hệ thống 

cơ sở hạ tầng cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao là 

những chính sách có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhận 

thức của người dân trong việc quyết định lựa chọn công 

nghệ mới trong sản xuất. 

Phương trình hồi quy những nhân tố ảnh hưởng đến quyết 

định ƯDCNC trong chăn nuôi bò vùng Tây Nguyên có dạng: 

Ln(QDUDCNC) = a0 + a1Ln(CONGNGHE)  

+ a2Ln(QUYMO) + a3Ln(LOINHUAN)  

+ a4Ln(DOANHTHU) + a5Ln(THECHE)  

+ a6Ln(DOTUOI) + a7Ln(GIOITINH)  

+ a8Ln(HOCVAN) + a9Ln(LAODONG)  

+ a10Ln(KINHNGHIEM) + a11Ln(CHINHSACH) + ei 

Bảng 1. Mô tả biến phụ thuộc và các biến độc lập đưa vào  

mô hình nghiên cứu 

Kí hiệu Diễn giải các nhân tố Thang đo 
Kỳ vọng 

dấu* 

Biến phụ thuộc 

QDUDCNC 
Quyết định ƯDCNC của 

nông hộ trong chăn nuôi bò 

Dummy 

(1,0) 
 

Biến độc lập 

CONGNGHE 

Nhân tố về công nghệ: Nhận 

thức, Sự phù hợp và Tính hiệu 

quả của công nghệ 

  

CONGNGHE1 Nhận thức về công nghệ Likert (1,3) +/- 

CONGNGHE2 
Đánh giá sự phù hợp của công 

nghệ trong chăn nuôi bò 
Likert (1,5) +/- 

CONGNGHE3 
Đánh giá tính hiệu quả của 

công nghệ trong chăn nuôi bò 
Likert (1,5) +/- 

QUYMO Quy mô chăn nuôi con +/- 

LOINHUAN Lợi ích ròng khi ứng dụng CNC Triệu đồng +/- 

DOANHTHU Doanh thu  Triệu đồng +/- 

THECHE 

Nhân tố về thể chế: Khả năng 

tiếp cận thông tin, dịch vụ mở 

rộng và tín dụng 

  

THECHE1 
Khả năng tiếp cận thông tin 

nông nghiệp ƯDCNC 
Likert (1,5) +/- 

THECHE2 
Khả năng tiếp cận các thông 

tin kỹ thuật chăn nuôi 
Likert (1,5) +/- 

THECHE3 Khả năng tiếp cận tín dụng Likert (1,5) +/- 

DOTUOI Độ tuổi Số tuổi +/- 

GIOITINH 
Giới tính người quyết định 

sản xuất của nông hộ 

Dummy 

(1,0) 
+/- 

HOCVAN Trình độ học vấn Mã hóa + 

LAODONG Quy mô lao động hộ Số lao động +/- 

KINHNGHIEM Số năm kinh nghiệm Số năm +/- 

CHINHSACH 
Chính sách về phát triển mô 

hình NNƯDCNC 
  

CHINHSACH1 
Chính sách quản trị chất 

lượng sản phẩm 
Likert (1,5) +/- 

CHINHSACH2 
Chính sách thị trường, tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp 
Likert (1,5) +/- 

CHINHSACH3 
Chính sách hình thành, phát 

triển mô hình NNƯDCNC 
Likert (1,5) +/- 

CHINHSACH4 

Mức độ đáp ứng của hệ thống 

cơ sở hạ tầng cho phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao 
Likert (1,5) +/- 

*: + là kỳ vọng tăng; - là kỳ vọng giảm 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu 

2.2. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Thông qua việc nghiên cứu định lượng mô hình chăn 

nuôi bò ƯDCNC vùng Tây Nguyên để xây dựng mô hình 

nghiên cứu ban đầu, các thang đo, phiếu khảo sát. Sử dụng 

phương pháp chuyên gia và khảo sát sơ bộ để điều chỉnh 

thang đo và bảng câu hỏi hoàn chỉnh. Việc khảo sát chính 

thức được thực hiện thông qua bảng câu hỏi đã được chỉnh 

sửa, điều tra trực tiếp trên các tỉnh đại diện vùng Tây 

Nguyên, mẫu được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên. 

Dữ liệu thu thập được sử dụng trong phân tích thống kê 

mô tả, các số liệu sau khi phân tích sẽ được làm sạch và sử 

dụng trong phân tích nhân tố bằng phương pháp OLS để 

xác định thang đo của các nhân tố tác động đến quyết định 

ƯDCNC trong chăn nuôi bò ƯDCNC của các nông hộ. Từ 

đó đưa ra các kết quả và nhận định, cũng như phương pháp 

điều chỉnh để phát triển theo chuẩn mực phát triển nông 

nghiệp ƯDCNC.  

2.2.2. Mô tả dữ liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu điều tra của Chương trình 

Tây Nguyên 2016 – 2020; Đề tài TN18/X06 “Phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao vùng Tây Nguyên trong bối 

cảnh liên kết vùng và hội nhập quốc tế hiện nay”. 

- Mô tả bảng hỏi: Bảng hỏi bao gồm 172 câu hỏi chia 

thành 2 phần. Phần I gồm 15 câu hỏi nhằm mục đích điều 

tra về độ tuổi, giới tính, thành phần dân tộc, trình độ học 

vấn, trình độ chuyên môn nông nghiệp, số lao động, trình 

độ lao động và số lao động trực tiếp tham gia quản lý đàn 

bò của nông hộ/doanh nghiệp. Phần II gồm 157 câu hỏi 

nhằm điều tra một lĩnh vực cụ thể về yếu tố KHKT, thị 
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trường, thể chế, nhận thức, quyết định lựa chọn ƯDCNC 

trong chăn nuôi bò... 

- Quy trình chọn mẫu và phương thức điều tra: Đề tài 

sử dụng phương pháp điều tra bảng hỏi để thu thập số liệu 

tại hai tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên đó là Đắk Nông và Gia 

Lai. Kích thước mẫu của nghiên cứu là 250 với 200 phiếu 

cho 200 hộ gia đình; 50 phiếu phỏng vấn sâu ở các huyện 

Krông Nô, Chư Jút, Tuy Đức, Đắk Glong và Đắk R’lấp. 

Việc lựa chọn huyện cũng như lựa chọn nông hộ để khảo 

sát được thực hiện theo phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên.  

Cuộc khảo sát được thực hiện tại hai thời điểm: vào 

tháng 8/2018 nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát tại tỉnh 

Gia Lai và vào tháng 4/2019 nhóm nghiên cứu tiến hành 

khảo sát tại tỉnh Đắk Nông. Nghiên cứu sử dụng bảng hỏi 

cấu trúc để thu thập dữ liệu đồng thời thực hiện phỏng vấn 

sâu đối với các cán bộ địa phương phụ trách quản lý hoạt 

động chăn nuôi bò. Đối với phỏng vấn sâu, bảng câu hỏi 

bán cấu trúc được sử dụng để thu thập số liệu, tìm hiểu rõ 

hơn về tình hình hoạt động chăn nuôi bò tại địa phương.  

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Mức độ ƯDCNC trong chăn nuôi bò vùng Tây Nguyên 

Ngoài công nghệ về giống để cải thiện chất lượng đàn 

bò, những công nghệ cao khác trong chăn nuôi bò như cấy 

chip điện tử để theo dõi trạng thái sức khỏe của bò; chế tạo 

khoáng vi lượng bổ sung vào thành phần thức ăn chăn nuôi 

giúp bò lớn nhanh, khỏe mạnh; sử dụng các hoạt chất sinh 

học để khử mùi hôi từ chất thải của bò,… 

Bên cạnh đó, nhiều kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong 

quy trình chăm sóc, phòng bệnh cho bò, vỗ béo, giết mổ, 

chế biến,… cũng đã được áp dụng ở nhiều nơi. Tuy nhiên, 

xét về tổng thể, các cơ sở nuôi bò thịt ở các tỉnh Tây 

Nguyên, đặc biệt là tại các hộ gia đình việc ứng công nghệ 

cao còn hạn chế vì nhiều lý do khác nhau như thiếu vốn, 

nhân lực trình độ cao, năng lực quản lý,... 

Bảng 2. Mức độ nhận thức và ƯDCNC trong chăn nuôi bò  

của các nông hộ vùng Tây Nguyên 

Nhận thức và ứng dụng 

CNC 

Không 

biết 

Biết nhưng 

không sử 

dụng/ áp dụng 

Đã sử 

dụng 

Công nghệ lai 

tạo giống 

Số hộ 143 42 15 

Tỷ lệ (%) 71,5 21,0 7,5 

Máy cày/ bừa, 

máy kéo 

Số hộ 67 116 17 

Tỷ lệ (%) 33,5 58,0 8,5 

Máy cắt cỏ cầm 

tay 

Số hộ 7 169 24 

Tỷ lệ (%) 3,5 84,5 12,0 

Dàn phay gốc cỏ 
Số hộ 96 87 17 

Tỷ lệ (%) 48,0 43,5 8,5 

Xe vận chuyển 

thức ăn 

Số hộ 113 76 11 

Tỷ lệ (%) 56,5 38,0 5,5 

Máy băm thái cỏ 
Số hộ 136 45 19 

Tỷ lệ (%) 68,0 22,5 9,5 

Máy trộn thức ăn 

TMR 

Số hộ 181 19 0 

Tỷ lệ (%) 90,5 9,5 0,0 

Thiết bị thú y Số hộ 177 15 8 

Tỷ lệ (%) 88,5 7,5 4,0 

Hệ thống làm 

mát chuồng trại 

Số hộ 171 27 2 

Tỷ lệ (%) 85,5 13,5 1,0 

Hầm biogas 
Số hộ 106 75 19 

Tỷ lệ (%) 53,0 37,5 9,5 

Hệ thống thoát 

và xử lý nước 

thải 

Số hộ 165 29 6 

Tỷ lệ (%) 82,5 14,5 3,0 

Công nghệ giết 

mổ 

Số hộ 154 56 0 

Tỷ lệ (%) 77,0 28,0 0,0 

Công nghệ chế 

biến 

Số hộ 192 8 0 

Tỷ lệ (%) 96,0 4,0 0,0 

Công nghệ đóng 

gói 

Số hộ 192 8 0 

Tỷ lệ (%) 96,0 4,0 0,0 

Công nghệ bảo 

quản 

Số hộ 195 5 0 

Tỷ lệ (%) 97,5 2,5 0,0 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, IRRCR 2019 

Qua kết quả Bảng 2 cho thấy: Hiện trạng sử dụng các 

loại công nghệ/kỹ thuật ứng dụng trong chăn nuôi bò tại 

các nông hộ còn rất hạn chế, các loại công nghệ được sử 

dụng chủ yếu là máy cày/bừa, máy kéo, máy cắt cỏ cầm 

tay, dàn phay gốc cỏ và chủ yếu tập trung ở các hộ người 

kinh. Mức độ nhận thức về công nghệ ở mức độ không biết 

đến biết nhưng không sử dụng, áp dụng, cụ thể: 

- Công nghệ lai tạo giống: có 143 hộ không biết đến 

công nghệ này chiếm 71,5%; biết nhưng không sử dụng/áp 

dụng 42 hộ chiếm 21,0% và đã sử dụng 15 hộ chiếm 7,5%.  

- Các loại công nghệ cơ giới hóa phục vụ trồng cỏ: Mức 

độ nhận biết về công nghệ cơ giới hóa phục vụ công tác 

trồng cỏ cũng rất thấp, chỉ có 5,5 – 12% các hộ sử dụng, 

chủ yếu là các hộ có quy mô nuôi > 10 con. Mức độ biết 

nhưng không sử dụng/áp dụng chiếm 38 – 84,5% và không 

biết đến các loại công nghệ này là 3,5 – 48,0%. 

- Các loại công nghệ cơ giới hóa chế biến thức ăn: các 

loại công nghệ cơ giới hóa này như máy băm thái cỏ, máy 

trộn thức ăn TMR. Kết quả cho thấy mức độ nhận biết các 

loại công nghệ này cũng rất thấp, có đến 68,0 – 90,5% số 

hộ không biết đến các loại công nghệ này.  

- Thiết bị thú y (kiểm tra bệnh): Đây là loại công nghệ 

giúp các hộ chăn nuôi bò có thể dự đoán và phòng trị bệnh 

tại hộ chăn nuôi, mức độ nhận biết loại công nghệ này thấp, 

có đến 88,5% số hộ không biết, chỉ có 4,0% số hộ sử dụng 

cho quy mô chăn nuôi >10 con. 

- Công nghệ xử lý phân bón, chất thải và làm mát chuồng 

trại: Đây là các loại công nghệ ứng dụng cho công tác vệ 

sinh chuồng trại, tái tạo chất thải chăn nuôi phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp. Kết quả cho thấy các hộ ứng dụng rất ít, 

chủ yếu là công nghệ Biogas với 9,5% số hộ sử dụng, mức 

độ không biết các loại công nghệ này từ 53,0 – 85,5%.  

- Công nghệ chế biến sản phẩm: một số hộ chăn nuôi 

với mục đích bán sản phẩm thịt, tuy nhiên mức độ ứng dụng 

rất thấp chủ yếu là bán thịt tươi sau khi giết mổ, quy mô 

giết mổ nhỏ, do đó không có hộ nào sử dụng các loại công 

nghệ chế biến sản phẩm trong chế biến thịt bò. 
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Hình 2. Đánh giá về tính phù hợp và hiệu quả các loại công 

nghệ/kỹ thuật ứng dụng trong chăn nuôi bò vùng Tây Nguyên 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, IRRCR 2019. 

Qua kết quả Hình 2 cho thấy, việc không áp dụng các 

loại công nghệ phục vụ cho chăn nuôi bò cũng đã ảnh 

hưởng đến việc đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các 

loại công nghệ/kỹ thuật. Cụ thể: Tất cả các loại công nghệ 

được đánh giá ở mức độ thấp đến trung bình, chỉ riêng việc 

sử dụng máy cắt cỏ cầm tay được các hộ chăn nuôi bò sử 

dụng nhiều nên mức độ đánh giá cao cho tính phù hợp và 

hiệu quả. Nguyên nhân là do các hộ chăn nuôi ở quy mô 

nhỏ lẻ, chủ yếu dựa vào đồng cỏ tự nhiên và một ít diện 

tích cỏ trồng, việc đầu tư được các hộ cho là không cần 

thiết, nâng cao chi phí sản xuất. 

3.2. Kết quả phân tích mô hình ước lượng 

3.2.1. Kiểm định độ tin cậy thang đo 

Mô hình nghiên cứu đề xuất bao gồm 11 biến độc lập 

được đo lường bởi 18 biến quan sát, trong đó biến công nghệ 

đo lường bởi 3 biến quan sát; biến thể chế 3 biến quan sát; 

biến chính sách 4 biến quan sát. Hệ số tin cậy Cronbach’s 

alpha được dùng để xác định độ tin cậy của thang đo. Kết 

quả kiểm định Cronbach’s Alpha cho ba nhân tố công nghệ, 

thể chế và chính sách cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha của 

các thang đo > 0,6, đạt độ tin cậy thang đo. Các biến được 

dùng để phân tích nhân tố EFA và tương quan. 

Bảng 3. Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha 

Nhân tố công nghệ 

Cronbach’s Alpha = ,746 

Biến quan sát 

Trung bình 
của thang 

đo nếu biến 

quan sát bị 
loại 

Phương sai 
của thang 

đo nếu biến 

quan sát bị 
loại 

Quan 

hệ biến 

– tổng 

Hệ số 
Cronbach’s 

Alpha nếu 

biến quan sát 
bị loại 

CONGNGHE1 7,48 5,039 ,332 ,897 

CONGNGHE2 5,26 1,801 ,827 ,306 

CONGNGHE3 5,57 2,171 ,758 ,411 

Nhân tố thể chế 

Cronbach’s Alpha = ,697 

Biến quan sát 

Trung bình 
của thang 

đo nếu biến 

quan sát bị 
loại 

Phương sai 
của thang 

đo nếu biến 

quan sát bị 
loại 

Quan 

hệ biến 

– tổng 

Hệ số 
Cronbach’s 

Alpha nếu 

biến quan sát 
bị loại 

THECHE1 5,32 2,569 ,441 ,695 

THECHE2 5,08 2,365 ,586 ,513 

THECHE3 5,44 2,408 ,517 ,599 

Nhân tố chính sách 

Cronbach’s Alpha = ,610 

Biến quan sát 

Trung bình 

của thang 
đo nếu biến 

quan sát bị 

loại 

Phương sai 

của thang 
đo nếu biến 

quan sát bị 

loại 

Quan 
hệ biến 

– tổng 

Hệ số 

Cronbach’s 
Alpha nếu 

biến quan sát 

bị loại 

CHINHSACH1 10,31 3,922 ,358 ,570 

CHINHSACH2 8,04 2,637 ,474 ,471 

CHINHSACH3 9,08 2,989 ,423 ,514 

CHINHSACH4 9,77 3,688 ,336 ,577 

Nguồn: từ kết quả khảo sát IRRCR, 2019 

3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Phân tích nhân tố khám phá EFA dùng để đo lường độ 

giá trị hội tụ và độ giá trị phân biệt. Thang đo đạt giá trị hội 

tụ khi các hệ số chuyển tải nhân tố (factor loading) phải lớn 

hơn hoặc bằng 0,5 và phân tích thích hợp khi KMO lớn hơn 

hoặc bằng 0,5 [2]. Nếu kiểm định này có ý nghĩa thống kê 

(Sig. nhỏ hơn hoặc bằng 0,05) thì các biến quan sát có 

tương quan với nhau. Theo Gerbing & Anderson [23], 

thang đo được chấp nhận khi tổng phương sai trích lớn hơn 

hoặc bằng 50% và eigenvalue lớn hơn 1. Nghiên cứu này 

sử dụng phương pháp trích yếu tố là Component Principals 

với phép quay Varimax. 

Kết quả phân tích nhân tố EFA cho nhân tố công nghệ, 

thể chế và chính sách với 10 biến quan sát cho thấy, chỉ số 

KMO là 0,559 > 0,5, điều này chứng tỏ dữ liệu dùng để 

phân tích nhân tố là hoàn toàn thích hợp. Kết quả kiểm định 

Barlett’s là 490,253 với mức ý nghĩa Sig. = 0,000 < 0,05, 

lúc này bác bỏ giả thuyết H0: các biến quan sát không có 

tương quan với nhau trong tổng thể. Như vậy giả thuyết về 

ma trận tương quan giữa các biến là ma trận đồng nhất bị 

bác bỏ, tức là các biến có tương quan với nhau và thỏa điều 

kiện phân tích nhân tố. Thực hiện phân tích nhân tố theo 

Principal components với phép quay Varimax. Kết quả cho 

thấy, 10 biến quan sát ban đầu được nhóm thành 3 nhóm. 

Giá trị tổng phương sai trích = 59,266% > 50% đạt yêu cầu, 

Khi đó có thể nói rằng, nhân tố này giải thích 59,266% biến 

thiên của dữ liệu. Giá trị hệ số Eigenvalues của các nhân tố 

đều > 1. 

Bảng 4. Kết quả phân tích nhân tố EFA 

Kết quả kiểm định KMO và Barllet 

Giá trị thích hợp hệ số KMO. .559 

Hệ số tương quan tổng thể 

Barllet 

Approx. Chi-Square 490.253 

df 45 

Sig. .000 
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Ma trận xoay nhân tố 

 Nhân tố 

1 2 3 

THECHE3 .867   

THECHE2 .752   

THECHE1 .577   

CONGNGHE2  .878  

CONGNGHE3  .861  

CONGNGHE1  .636  

CHINHSACH3   .890 

CHINHSACH2   .746 

CHINHSACH4   .672 

CHINHSACH1   .575 

Phương pháp trích: Principal Component Analysis.  

Phương pháp xoay: Varimax with Kaiser Normalization. 

Ma trận nhân tố cho thấy các hệ số tải nhân tố đều lớn 

hơn 0.5, và không có trường hợp biến nào cùng lúc tải lên cả 

các nhân tố với hệ số tải gần nhau. Nên các nhân tố đảm bảo 

được giá trị hội tụ và phân biệt khi phân tích EFA. Ngoài ra 

không có sự xáo trộn các nhân tố, nghĩa là câu hỏi của nhân 

tố này không bị nằm lẫn lộn với câu hỏi của nhân tố kia. Nên 

sau khi phân tích nhân tố thì các nhân tố độc lập này được 

giữ nguyên, không bị tăng thêm hoặc giảm đi nhân tố. 

3.2.3. Phân tích tương quan Person 

Ở bước phân tích tương quan lợi nhuận, lao động và 

chính sách bị loại khỏi mô hình các biến này không có sự 

tương quan với biến cần khảo sát là quyết định ứng dụng 

công nghệ cao, 3 biến này có hệ số Sig.2-tailed > 0,5. Tuy 

nhiên, nhóm tác giả cho rằng các biến nhân tố kinh tế gồm 

quy mô, lợi nhuận và doanh thu có quan hệ với nhau, để 

tránh hiện tượng đa cộng tuyến nên tác giả chọn biến doanh 

thu làm biến đại diện cho các nhân tố kinh tế. 7 biến độc 

lập được đưa vào phân tích mô hình hồi quy đa biến gồm: 

công nghệ, thể chế, độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, kinh 

nghiệm sản xuất và doanh thu. 

3.2.4. Kết quả phân tích hồi quy đa biến 

Kết quả hồi quy logistic có hệ số xác định R2 là 0,202, 

điều này cho thấy mức độ giải thích sự biến thiên của quyết 

định ƯDCNC trong chăn nuôi bò từ các biến độc lập là 

20,2%. Trị số t có ý nghĩa thống kê. Kiếm định đa cộng 

tuyến các hệ số VIF < 2 nên không có hiện tượng đa cộng 

tuyến xảy ra. Kiểm định Durbin-Watson cho thấy hệ số  

1< Durbin-Watson =1,626 < 2 do đó mô hình không có tự 

tương quan. Kiểm định sự tồn tại của mô hình bằng phương 

pháp ANOVA sig.F = 0,007 < α = 0,05 nên ta bác bỏ giả 

thiết H0 và chấp nhận đối thiết H1 nên mô hình hồi quy lựa 

chọn là phù hợp. 

Bảng 5. Kết quả hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định 

ƯDCNC chăn nuôi bò  

Tóm tắt mô hìnhb 

Mô hình R R2 R2 hiệu chỉnh 
Sai số ước 

lượng  

Hệ số Durbin-

Watson 

1 .449a .202 .135 .248 1.626 

a. Biến độc lập: (Hằng số), DOANHTHU, DOTUOI, CONGNGHE, 

GIOITINH, KINHNGHIEM, HOCVAN, THECHE 

b. Biến phụ thuộc: QDUDCNCSX 

Phân tích Anovaa 

Mô hình 

Bình 

phương 

tổng 

df 

Bình 

phương 

trung bình 

F Sig. 

1 

Regression 1.304 7 .186 3.030 .007b 

Residual 5.164 84 .061   

Total 6.467 91    

a. Biến phụ thuộc: QDUDCNCSX 

b. Biến độc lập: (Hằng số), DOANHTHU, DOTUOI, CONGNGHE, 

GIOITINH, KINHNGHIEM, HOCVAN, THECHE 

Kết quả hồi quya 

Mô hình 

Các hệ số hồi 

quy chưa 

chuẩn hóa 

Các hệ số 

hồi quy đã 

chuẩn hóa 
Trị 

thống 

kê t 

Sig. 

Thống kê 

tổng 

Hệ số B 
Sai số 

chuẩn 

Beta 

chuẩn hóa 

Toler

ance 
VIF 

1 

Hằng số 1.782 .223  8.000 .000   

CONGNGHE .002 .016 .012 .109 .914 .783 1.277 

THECHE .015 .032 .053 .457 .649 .713 1.403 

DOTUOI .004 .002 .170 1.603 .113 .848 1.179 

GIOITINH -.184 .066 -.286** -2.794 .006 .906 1.103 

HOCVAN .077 .036 .234* 2.154 .034 .802 1.247 

KINHNGHIEM -.007 .005 -.152 -1.451 .150 .866 1.155 

DOANHTHU 
1.964E-

005 
.000 .015 .138 .891 .770 1.300 

a. Biến phụ thuộc: QDUDCNCSX 

Nguồn: Phân tích từ số liệu khảo sát 

3.2.5. Nhận xét và bàn luận về kết quả nghiên cứu 

Theo kết quả hồi quy trên, tiến hành kiểm định giả thiết, 

loại bỏ các biến không có ý nghĩa thống kê và hàm hồi quy 

tổng quát các nhân tố tác động đến quyết định ƯDCNC 

trong chăn nuôi bò vùng Tây Nguyên với mức ý nghĩa 5%, 

độ tin cậy 95% thu được như sau: 

Ln(QDUDCNC) = 1,782 – 0,286.Ln(GIOITINH)  

      + 0,234.Ln(HOCVAN) + ei 

Kết quả hồi quy khẳng định chỉ có 2 nhân tố tác động đối 

với quyết định ƯDCNC trong chăn nuôi bò ƯDCNC vùng 

Tây Nguyên đó là nhân tố giới tính của người quyết định sản 

xuất của nông hộ và trình độ học vấn. Các nhân tố còn lại bị 

loại khỏi mô hình do không có sự tương quan với biến cần 

khảo sát hoặc độ tin cậy thấp. Dấu của hệ số hồi quy đều phù 

hợp với kỳ vọng dấu ban đầu của mô hình và đảm bảo đúng 

nguyên tắc cũng như kỹ thuật phân tích số liệu thống kê.  

Nhân tố tác động mạnh nhất đến quyết định ƯDCNC 

chăn nuôi bò vùng Tây Nguyên là giới tính của người quyết 

định sản xuất của nông hộ (-28,6%), nghĩa là khi các nhân 

tố khác không thay đổi thì khi giới tính người quyết định 

sản xuất là nữ thì quyết định ƯDCNC chăn nuôi bò giảm 

28,6%. Giới tính cũng là nhân tố có tác động đến việc ứng 

dụng công nghệ trong nông nghiệp, thường giới tính nam 

sẽ mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, áp dụng công 

nghệ để gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Theo 

Morris và Doss không thấy mối quan hệ có ý nghĩa giữa 

giới tính và khả năng áp dụng công nghệ trong cải thiện 

năng suất và chất lượng sản phẩm ngô ở Ghana. Tác giả kết 
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luận việc quyết định ứng dụng công nghệ phụ thuộc cơ bản 

ở việc tiếp cận các nguồn lực hơn là giới tính của người 

nông dân [21]. Đây có thể được xem là nhân tố mới được 

xác định có tác động đến quyết định ƯDCNC trong chăn 

nuôi bò của các nông hộ vùng Tây Nguyên. 

Nhân tố tác động thứ hai đến quyết định ƯDCNC chăn 

nuôi bò vùng Tây Nguyên là trình độ học vấn (+23,4%), 

nghĩa là khi các nhân tố khác không thay đổi thì khi trình 

độ học vấn tăng lên 1 cấp thì quyết định ƯDCNC chăn nuôi 

bò tăng lên 23,4%. Trình độ học vấn thuộc vốn nhân lực 

được xem là có ý nghĩa ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng 

công nghệ mới của người nông dân. Hầu hết các nghiên 

cứu đo lường vốn nhân lực thông qua trình độ học vấn của 

người nông dân, độ tuổi, giới tính, và quy mô hộ [8]. Trình 

độ học vấn của người nông dân được cho là tác động tích 

cực đến việc ra quyết định ứng dụng công nghệ mới. Điều 

này được giải thích trình độ học vấn cao ảnh hưởng đến 

thái độ và cách suy nghĩ của con người mở rộng hơn và có 

khả năng phân tích về lợi ích của công nghệ mới [8]. 

3.3. Thống kê mô tả các biến tác động đến quyết định 

ƯDCNC trong chăn nuôi bò vùng Tây Nguyên 

3.3.1. Phân tích thống kê mô tả các biến 

Để đánh giá chính xác hơn nữa về các nhân tố tác động 

đến quyết định ƯDCNC trong chăn nuôi bò của các nông 

hộ vùng Tây Nguyên. Tác giả sử dụng thống kê mô tả các 

biến độc lập để phân tích và đánh giá. 

Bảng 6. Thống kê mô tả các biến độc lập  

Kết quả thống kê mô tả các biến 

 
Cỡ 

mẫu 

Giá trị 

nhỏ nhất 

Giá trị 

lớn nhất 

Giá trị 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

CONGNGHE 200 1 4 2.52 1.148 

THECHE 200 1 5 2.64 .729 

DOTUOI 200 29 74 47.71 11.150 

GIOITINH 200 1 2 1.32 .468 

HOCVAN 200 1 5 3.38 .779 

KINHNGHIEM 200 5 39 19.98 5.668 

DOANHTHU 200 0 63 28.08 12.450 

QUYMO 200 2 12 4.46 2.132 

LOINHUAN 200 -20 21 .11 6.705 

LAODONG 200 1 5 2.23 .670 

Tổng mẫu 200     

Tác giả sử dụng kết quả thống kê mô tả các biến độc 

lập tác động đến quyết định ƯDCNC trong chăn nuôi bò 

của các nông hộ vùng Tây Nguyên. Trong đó nhân tố giới 

tính và trình độ học vấn tác giả sẽ không phân tích nữa vì 

đã có kết quả ước lượng thể hiện ở Bảng 5. Kết quả thể 

hiện ở Bảng 7. 

Bảng 7. Phân tích thống kê mô tả các biến độc lập đến quyết 

định ƯDCNC trong chăn nuôi bò nông hộ vùng Tây Nguyên 

Biến độc lập 
Mức 

đánh giá 

Cỡ 

mẫu 

Quyết định ƯDCNC trong 

chăn nuôi bò của nông hộ 

Có Không  
Tỷ lệ Quyết định 

ƯDCNC (%) 

Tính phù 

hợp và hiệu 

quả của 

Rất thấp 

- Thấp 
77 45 32 58,44 

Trung 69 35 34 50,72 

Công nghệ bình 

Cao -  

Rất cao 
54 31 23 57,41 

Nhân tố về 

thể chế: Khả 

năng tiếp cận 

thông tin, dịch 

vụ mở rộng 

và tín dụng 

Rất thấp 

- Thấp 
82 42 40 51,21 

Trung 

bình 
101 52 49 51,48 

Cao -  

Rất cao 
17 10 7 58,82 

Độ tuổi 

<30 3 1 2 33,33 

30 – 40 58 25 33 43,10 

40 – 50 56 37 19 66,07 

50 – 60 53 21 32 39,62 

> 60 30 19 11 63,33 

Thành phần 

dân tộc 

Kinh 169 117 52 69,23 

Khác 31 9 22 29,03 

Số năm kinh 

nghiệm sản 

xuất 

< 10 17 10 7 58,82 

10 – 20 114 66 48 57,89 

> 20 69 27 42 39,13 

Quy mô 

chăn nuôi 

< 5 101 45 56 44,55 

5 – 10 80 39 41 48,75 

> 10 19 16 3 84,21 

Lợi nhuận 

< 0 104 51 53 49,04 

0 - 10 83 42 41 50,60 

> 10 13 10 3 76,92 

Doanh thu 

< 20 55 30 25 54,55 

20 – 30 58 31 27 53,45 

30 – 40 57 26 31 45,61 

40 – 50 18 8 10 44,44 

> 50 12 8 4 66,67 

Chính sách 

về phát triển 

mô hình 

NNƯDCNC 

Rất thấp 

- Thấp 
16 7 9 43,75 

Trung 

bình 
153 79 74 51,63 

Cao -  

Rất cao 
31 17 14 54,84 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu khảo sát, IRRCR 2019 

Qua kết quả Bảng 7 cho thấy:  

- Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các loại công 

nghệ thông qua việc việc ứng dụng, nhưng theo kết quả Bảng 

2 thì số hộ ứng dụng các loại công nghệ trong chăn nuôi bò 

rất thấp, chưa đến 10% do đó các hộ không biết hoặc biết 

đến các loại công nghệ nhưng không ứng dụng chiếm số 

lượng lớn điều này đã ảnh hưởng đến việc ra lựa chọn quyết 

định ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi bò của các nông 

hộ. Tuy nhiên, kết quả cho thấy những hộ đánh giá tính hiệu 

quả, tính phù hợp của công nghệ càng cao thì tỷ lệ ra quyết 

định ứng dụng công nghệ trong sản xuất càng cao. 

- Các nhân tố về thể chế như khả năng tiếp cận thông tin, 

dịch vụ mở rộng và tín dụng có vai trò kết nối công nghệ mới 

với người ứng dụng công nghệ, tín dụng tác động đến khả 

năng chấp nhận rủi ro khi ứng dụng công nghệ mới trong sản 

xuất. Kết quả cho thấy việc tiếp cận các nhân tố về thể chế 

nói trên của các nông hộ chăn nuôi bò còn rất thấp, những 

hộ tiếp cận được thông tin, các dịch vụ và nguồn tín dụng 

đều có xu hướng ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi bò. 

- Độ tuổi người chăn nuôi: tỷ lệ số hộ quyết định ứng 

dụng công nghệ trong chăn nuôi bò tập trung ở độ tuổi 40 

– 50, đây là độ tuổi tích lũy được kinh nghiệm trong quá 

trình sản xuất, nhận thức được vai trò của công nghệ đối 

với hiệu quả sản xuất so với hiệu quả sản xuất hiện tại, đồng 
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thời dám chấp nhận được rủi ro khi ứng dụng công nghệ. 

- Thành phần dân tộc cũng là yếu tố tác động đến quyết 

định ứng dụng công nghệ trong sản xuất, những hộ chăn nuôi 

là người kinh sẽ có nhận thức tốt hơn, tiềm lực kinh tế lớn 

hơn so với các hộ là thành phần dân tộc khác (dân tộc thiểu 

số), do đó những hộ chăn nuôi là người kinh sẽ quyết định 

ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi bò nhiều hơn. 

- Số năm kinh nghiệm sản xuất thường gắn với độ tuổi 

của chủ hộ chăn nuôi, những chủ hộ có kinh nghiệm chăn 

nuôi bò từ 10 – 20 năm thường nhận thức được việc ứng 

dụng công nghệ mang lại hiệu quả cao hơn so với quy trình 

chăn nuôi hiện tại, với mục đích tăng hiệu quả sản xuất các 

chủ hộ này sẽ quyết định ứng dụng công nghệ vào sản xuất. 

- Quy mô chăn nuôi cũng là yếu tố chi phối đến quyết 

định lựa chọn công nghệ ứng dụng nhằm giảm công lao 

động, tăng hiệu quả đầu tư và đối đa hóa lợi nhuận. Kết quả 

cho thấy, những hộ chăn nuôi ở quy mô > 10 con sẽ ra 

quyết định ứng dụng công nghệ trong sản xuất cao hơn 

những hộ chăn nuôi ở quy mô nhỏ hơn.    

- Doanh thu và lợi nhuận là nhân tố kinh tế quan trọng, 

tác động trực tiếp đến quyết định của người chăn nuôi. 

Những hộ chăn nuôi có doanh thu và lợi nhuận cao thường 

có tiềm lực kinh tế lớn hơn để tái sản xuất và đầu tư ứng 

dụng công nghệ mới để tăng hiệu quả sản xuất. 

- Tương tự như các nhân tố về thể chế, các hộ tiếp cận 

được các chính sách về phát triển mô hình NNƯDCNC như 

chính sách quản trị chất lượng sản phẩm; chính sách thị 

trường, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp CNC; chính sách 

hình thành, phát triển mô hình NNƯDCNC và mức độ đáp 

ứng của hệ thống cơ sở hạ tầng cho phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao của địa phương sẽ quyết định ứng dụng công 

nghệ vào sản xuất cao hơn. Tuy nhiên kết quả cho thấy mức 

độ tiếp cận các chính sách này tại vùng Tây Nguyên còn 

thấp, đặc biệt là các hộ chăn nuôi xa khu dân cư, đây cũng 

là yếu tố làm giảm đi mức độ ứng dụng công nghệ mới vào 

sản xuất của các nông hộ vùng Tây Nguyên. 

3.3.2. Nhận xét kết quả phân tích thống kê mô tả so với 

phân tích định lượng.  

Kết quả định lượng khẳng định có hai nhân tố tác động 

đến quyết định ƯDCNC trong chăn nuôi bò vùng Tây Nguyên 

là giới tính và trình độ học vấn ở mức ý nghĩa 5%, độ tin cậy 

95%. Với kết quả này kết quả tác động khá hạn chế, tác giả đã 

phân tích thống kê mô tả các biến tác động đến quyết định 

ƯDCNC trong chăn nuôi bò vùng Tây Nguyên để đánh giá, 

xem xét quyết định ƯDCNC của các hộ chăn nuôi bò. 

Kết quả phân tích thống kê mô tả cụ thể tại Mục 3.3.1 cho 

thấy, 9 biến độc lập còn lại tác động đến quyết định ƯDCNC 

có sự biến động theo các mức đánh giá theo cỡ mẫu và tỷ lệ 

quyết định ƯDCNC, cụ thể: Việc nhận thức về công nghệ, 

đánh giá cao sự phù hợp và hiệu quả của công nghệ; Khả năng 

tiếp cận cao đối với thông tin, dịch vụ mở rộng và tín dụng; 

độ tuổi hộ chăn nuôi từ 40 – 50; kinh nghiệm sản xuất từ 10 – 

20 năm; quy mô chăn nuôi bò từ 10 con trở lên; doanh thu và 

lợi nhuận cao và tiếp cận được các chính sách phát triển mô 

hình NNCNC sẽ có xu hướng ứng dụng công nghệ trong quá 

trình chăn nuôi để tăng hiệu quả sản xuất. Chính vì vậy, khi 

phân tích hồi quy đa biến các biến này chưa tác động có ý 

nghĩa đến quyết định ƯDCNC như độ tuổi ở mức ý nghĩa 

11,3%; kinh nghiệm sản xuất 15,0%, … (Bảng 5).  

4. Kết luận và hàm ý chính sách 

4.1. Kết luận 

Như vậy. sử dụng mô hình kinh tế lượng bằng phương 

pháp phân tích nhân tố và bình phương bé nhất OLS để ước 

lượng, kết quả cho thấy quyết định ƯDCNC trong chăn 

nuôi bò các tỉnh vùng Tây Nguyên hiện nay chủ yếu bị chi 

phối bởi 2 nhân tố là giới tính của người quyết định sản 

xuất của nông hộ và trình độ học vấn của các nông hộ. 

Phương trình hồi quy tổng quát các nhân tố tác động đến 

quyết định ƯDCNC trong chăn nuôi bò vùng Tây Nguyên 

với mức ý nghĩa 5%. độ tin cậy 95% có dạng: 

Ln(QDUDCNC) = 1.782 – 0.286.Ln(GIOITINH) + 

0.234.Ln(HOCVAN) + ei. dấu của hệ số hồi quy phù hợp 

với kỳ vọng ban đầu của mô hình. Kết quả phân tích định 

tính cũng như từ số liệu khảo sát thì trình độ học vấn của 

các nông hộ các tỉnh vùng Tây Nguyên chủ yếu là trình độ 

phổ thông, nhận thức còn thấp về công nghệ mới trong sản 

xuất. Đây là vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới nhằm 

nâng cao nhận thức và đảm bảo nguồn nhân lực trong phát 

triển nông nghiệp ƯDCNC. Đồng thời kết quả sử dụng 

phân tích thống kê mô tả các biến độc lập đến quyết định 

ƯDCNC trong chăn nuôi bò nông hộ vùng Tây Nguyên 

cho thấy: Việc nhận thức về công nghệ, đánh giá cao sự 

phù hợp và hiệu quả của công nghệ; Khả năng tiếp cận cao 

đối với thông tin, dịch vụ mở rộng và tín dụng; độ tuổi hộ 

chăn nuôi từ 40 – 50; kinh nghiệm sản xuất từ 10 – 20 năm; 

quy mô chăn nuôi bò từ 10 con trở lên; doanh thu và lợi 

nhuận cao và tiếp cận được các chính sách phát triển mô 

hình NNCNC sẽ có xu hướng ứng dụng công nghệ trong 

quá trình chăn nuôi để tăng hiệu quả sản xuất. 

4.2. Hàm ý chính sách 

4.2.1. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực 

Việc đào tạo nguồn nhân lực có đủ kiến thức và kỹ 

năng. phẩm chất và thái độ đáp ứng các yêu cầu và đòi hỏi 

của nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nền nông 

nghiệp thông minh có vai trò quan trọng, mang tính quyết 

định đến sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông 

nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo ra những đột 

phá trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông 

thôn trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.  

Thực tế cho thấy, vùng Tây Nguyên có trình độ học vấn 

chủ yếu là bậc phổ thông (chiếm 80%) và trình độ chuyên 

môn về nông nghiệp chưa qua đào tạo chiếm trên 90%, đặc 

biệt là nguồn nhân lực cho phát triển nông nghiệp ƯDCNC 

càng là vấn đề lớn và cấp bách trong xu thế hội nhập kinh 

tế quốc tế như hiện nay. Chính vì vậy việc nhận thức của 

các nông hộ trong sản xuất nông nghiệp nói chung và chăn 

nuôi bò nói riêng đối với công nghệ mới và chấp nhận ứng 

dụng công nghệ vào sản xuất. Để đáp ứng với xu thế hiện 

đại và tự động hóa trong phát triển nông nghiệp cần phải 

có đội ngũ tham gia sản xuất cũng như quản lý có nhận 

thức cao, đánh giá được vai trò quan trọng của công nghệ 

mới trong sản xuất là hướng đi tất yếu. Trong thời gian tới, 

vùng Tây Nguyên cần đẩy mạnh chính sách đào tạo nguồn 

nhân lực bằng nhiều hình thức, thu hút nguồn nhân lực chất 

lượng, nâng cao nhận thức của các hộ sản xuất, doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác… trong vấn đề thay đổi và 

ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, chuyển đổi ngành 

sản xuất nông nghiệp của vùng sang sản xuất hàng hóa, phù 
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hợp với tiềm năng phát triển của vùng.  

4.2.2. Chính sách tiếp cận thông tin công nghệ, dịch vụ mở 

rộng và đào tạo – tập huấn 

Tiếp cận các thông tin lĩnh vực công nghệ nông nghiệp, 

các dịch vụ mở rộng phát triển nông nghiệp ƯDCNC liên 

quan là những yếu tố tác động mạnh đến nhận thức việc 

ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Người nông dân sẽ 

nghiên cứu những công nghệ hiện tại cũng như hiệu quả sử 

dụng công nghệ mới để đưa ra quyết định ứng dụng hay 

không. Người nông dân không chỉ áp dụng ngay mà còn đi 

từ nhận thức, tìm hiểu về công nghệ trước khi quyết định 

ứng dụng. Thông qua việc tiếp cận các dịch vụ mở rộng, 

người nông dân thường nhận thông tin về các công nghệ 

hiện có và hiệu quả, lợi ích sử dụng công nghệ mới thông 

qua đại lý mở rộng. Các đại lý này có vai trò như liên kết 

giữa nhà đổi mới công nghệ với người ứng dụng công nghệ. 

qua đó giúp giảm chi phí khi truyền thông tin về công nghệ 

mới cho một lượng lớn người nông dân, từ đó rút ngắn 

khoảng cách của người nông dân đến với công nghệ.  

Thông qua các lớp đào tạo, tập huấn hình thành nên 

mạng lưới xã hội, đây là “sợi dây” liên kết các hộ nông dân 

lại với nhau. Người nông dân sẽ từ học hỏi và tham khảo ý 

kiến lẫn nhau về lợi ích và cách sử dụng các công nghệ 

mới. Trong những bối cảnh cụ thể của đổi mới trong nông 

nghiệp, người nông dân chia sẻ thông tin và học hỏi lẫn 

nhau khi tìm hiểu và ứng dụng công nghệ mới trong qua 

các mô hình sản xuất thực tiễn. đánh giá được hiệu quả từ 

việc ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Chương 

trình Tây Nguyên 2016 - 2020; Đề tài TN18/X06 “Phát 

triển nông nghiệp công nghệ cao vùng Tây Nguyên trong 

bối cảnh liên kết vùng và hội nhập quốc tế hiện nay”. 
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